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I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Hoa giao phấn bao gồm những đối tượng nào ? 

A. Hoa lưỡng tính và hoa đơn tính cùng gốc;  B. Hoa lưỡng tính và hoa đơn tính khác gốc; 

B. Hoa đơn tính và hoa lưỡng tính có nhị, nhuỵ chín cùng lúc; 

C. Hoa đơn tính và hoa lưỡng tính có nhị, nhuỵ chín không cùng lúc. 

Câu 2: Hoa thụ phấn nhờ gió có một số dấu hiệu điển hình để nhận biết, dấu hiệu nào dưới đây không 

nằm trong số đó ? 

A. Đậu nhuỵ có chất dính; B. Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng; 

C. Bao hoa thường tiêu giảm; D. Hạt phấn nhỏ và nhẹ. 

Câu 3: Quả thìa là được xếp vào nhóm nào dưới đây? 

A. Quả khô không nẻ; B. Quả khô nẻ; C. Quả mọng; D. Quả hạch. 

Câu 4: Mỗi hoa lưỡng tính thường có bao nhiêu nhuỵ? 

A. 5; B. 3; C. 2; D. 1. 

Câu 5: Cây nào dưới đây thụ phấn chủ yếu nhờ sâu bọ? 

A. Phi lao; B. Nhài; C. Lúa ; D. Ngô. 

Câu 6: Cây nào dưới đây không thụ phấn nhờ sâu bọ, cũng không thụ phấn nhờ gió? 

A. Mướp; B. Rong đuôi chó; C. Dạ hương; D. Quỳnh. 

Câu 7: Nhóm nào dưới đây gồm những loài hoa thụ phấn nhờ gió? 

A. Hoa cỏ may, hoa ngô, hoa lau; B. Hoa cà, hoa bí đỏ, hoa chanh; 

C. Hoa hồng, hoa sen, hoa cải; D. Hoa râm bụt, hoa khế, hoa na. 

Câu 8: Trong các loài hoa dưới đây, loài hoa nào chứa nhiều noãn nhất? 

A. Hoa măng cụt; B. Hoa vải; C. Hoa lạc; D. Hoa na. 

Câu 9: Quả nào dưới đây không còn vết tích của đài ? 

A. Quả hồng; B. Quả thị; C. Quả cà; D. Quả bưởi. 

Câu 10: Hạt là do bộ phận nào của hoa biến đổi thành sau thụ tinh? 

A. Bao phấn; B. Noãn; C. Bầu nhuỵ; D. Vòi nhuỵ. 

Câu 11: Sau khi thụ tinh, bầu nhuỵ của hoa sẽ biến đổi và phát triển thành 

A. hạt chứa noãn; B. Noãn chứa phôi; C. quả chứa hạt; D. Phôi chứa hợp tử. 

Câu 12: Trong quá trình thụ tinh ở thực vật, tế bào sinh dục đực sẽ kết hợp với tế bào sinh dục cái có 

trong noãn để tạo thành một tế bào mới gọi là 

A. Phôi; B. Hợp tử; C. Noãn; D. Hạt. 



Câu 13: Khi hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ cùng loài thì hạt phấn hút chất nhầy trên đầu nhuỵ, trương lên và 

nảy mầm thành 

A. Chỉ nhị; B. Bao phấn; C. Ống phấn; D. túi phôi. 

Câu 14: Loại quả nào dưới đây đa phần không có hạt? 

A. Thanh long; B. Chuối; C. Hồng xiêm; D. Ớt chỉ thiên. 

Câu 15: Dựa vào đặc điểm của vỏ quả và hạt, loại quả nào dưới đây được xếp cùng nhóm với quả mơ? 

A. Nho; B. Cà chua; C. Chanh; D. Xoài. 

II. BÀI TẬP 

THÍ NGHIỆM SỰ NẢY NẦM CỦA HẠT 

(HS thực hiện thí nghiệm tại nhà theo các bước hướng dẫn, ghi lại tiến trình thực hiện) 

Yêu cầu 

- HS quan sát được sự nảy mầm của hạt và sự phát triển của cây non từng ngày 

- Hạt cần những điều kiện gì để nảy mầm? 

Chuẩn bị: 

- Sử dụng một số loại hạt đã phơi khô ( ngô, thóc, đậu đen, đậu xanh, đậu cove….) 

- Cốc nhựa đục lỗ, cát hoặc đất 

Tiến hành 

- B1: Ngâm hạt qua đêm 

- B2: Cho cát hoặc đất vào cốc, cho hạt đã ngâm vào cốc 

- B3: Để cốc ở nơi có nhiều ánh sáng, tưới nước hàng ngày 

 

 

 

 

Báo cáo 

HS ghi chép lại thời gian thực hiện, sự thay đổi của hạt 

VD. 

 

 

 

 

Hướng dẫn trình bày 

Phần trắc nghiệm: 

1 – A 

2 – D 

……. 

Sự thay đổi của hạt Ngày/ tháng 

Ngâm hạt 2/2 

Gieo hạt 3/2 

Hạt nảy nầm 5/2 

……….  

 



Các em làm bài tập trắc nghiệm và ghi chép tiến trình thí nghiệm vào vở ghi môn sinh. Hết thời gian 

nghỉ tết HS mang cốc hạt nảy nầm đến lớp chấm lấy điểm thường xuyên



 


